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KẾ HOẠCH 

Chăm sóc, cải tạo, nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2019

I. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích 
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch Số 158/KH-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện, Kế hoạch Số 01/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã về việc triển khai thực hiện chương trình trọng điểm Phát triển Nông nghiệp toàn diện năm 2019, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chăm sóc, cải tạo, nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

2. Yêu cầu 
- Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn từng nhóm hộ gia đình, phối hợp với các ngành, Mặt trận - Đoàn thể và Ban phát triển thôn khảo sát, rà soát thực trạng diện tích vườn nhà, thổ nhưỡng đất đai, số lượng các loại cây trồng phù hợp có hiệu quả kinh tế và những khó khăn, tình hình điều kiện thâm canh vườn để khắc phục có giải pháp lãnh, chỉ đạo trong thời gian tới.

- Tất cả các thôn đều tổ chức phát động phong trào cải tạo và chăm sóc vườn, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, thi đua giữa các thôn công tác lập vườn. 
- Các thôn có Kế hoạch triển khai làm vườn; xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu làm vườn của từng thôn; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở trong thôn có đất vườn phải tích cực đi đầu trong phong trào làm vườn để làm gương cho nhân dân làm theo; phát huy tinh thần trách nhiệm đối với địa bàn nơi cư trú để vận động nhân dân làm vườn.
- Quá trình thực hiện phải có chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng để phong trào có sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ hơn. 

II. Chỉ tiêu 
1. Giá trị kinh tế vườn đạt bình quân 30 triệu đồng/ha/năm.
2. Tỷ lệ vườn đạt giá trị 35 triệu đồng/ha trở lên đạt 80%.

3. Tỷ lệ vườn được chăm sóc, bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật 90%.
4. Mỗi thôn có từ 3 - 5 vườn mẫu để nông dân học tập, nhân rộng.
5. Diện tích trồng mới: Bưởi 04 ha, cau 02 ha, dứa 03 ha, Chuối 03 ha, ớt tiêu 02 ha và các loại cây ăn quả khác 05 ha. 
III. Định hướng cây trồng, vườn mẫu (vườn nhà)
	TT
	Địa chỉ
	Cây trồng chính ( ha )
	Ghi Chú

	
	
	Bưởi
	Cau
	Chuối
	Ớt
	Dứa
	Cây ăn quả khác
	

	1
	Thôn 1
	0,5
	0,2
	0,3
	0,2
	0,4
	0,5
	 

	2
	Thôn 2
	0
	0,2
	0
	0,1
	0,3
	0,3
	 

	3
	Thôn 3
	0,5
	0,2
	0,3
	0,2
	0,3
	0,6
	 

	4
	Thôn 4
	0,7
	0,4
	0,5
	0,4
	0,5
	0,9
	 

	5
	Thôn 5
	0,7
	0,3
	0,4
	0,3
	0,4
	0,7
	 

	6
	Thôn 6
	0,5
	0,2
	0,6
	0,3
	0,4
	0,6
	 

	7
	Thôn 7
	0,4
	0,2
	0,4
	0,2
	0,3
	0,5
	 

	8
	Thôn 8
	0,7
	0,3
	0,5
	0,3
	0,4
	0,9
	 

	Tổng
	4
	2
	3
	2
	3
	5
	 


  2. Cây trồng phụ trợ: Ngoài các cây trồng chính, tùy theo điều kiện của từng thôn để bố trí cây trồng phụ trợ gồm: Ngô, các loại đậu đổ, ổi, môn, khoai, sả, cỏ các loại...
3. Vườn mẫu: Vườn mẫu có diện tích tối thiểu từ 500 m2 trở lên, có hàng rào xung quanh, có trồng cây dài ngày xen cây ngắn ngày, có thâm canh và cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.
IV. Giải pháp thực hiện

1. Về tổ chức

 Cấp xã: - Tổ chức họp triển khai kế hoạch, mục đích quán triệt kế hoạch của xã, phân công các thành viên BCĐ, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (NTM) xã, để chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển vườn năm 2019. Các thành viên BCĐ, Ban quản lý xây dựng NTM, được phân công chỉ đạo NTM ở thôn nào thì có trách nhiệm chỉ đạo ở thôn đó, ưu tiên chọn hộ có đất đai, có lực lượng lao động, có nhu cầu làm vườn. 
- Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, công chức xã, phụ trách chỉ đạo làm vườn từng hộ; theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức vào cuối năm.
-Tiếp tục đẩy mạnh phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục vận động  và thu hút sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, trường học, công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp hướng về cộng đồng, hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn về cây giống, phân bón, kỹ thuật lập vườn. Ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình lập vườn mẫu. 
`- Tổ chức Hội nghị phát động phong trào xây dựng NTM, làm vườn vào ngày 22/2/2019 tại thôn 7 (A Dài). Thành phần tham dự Hội nghị phát động lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQVN xã, các đoàn thể, các Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban MTKDC; các đơn vị hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn xã và các hộ được chọn hỗ trợ giúp đỡ xây dựng vườn mô hình của các thôn, lực lượng khuyến nông phụ trách địa bàn và các ngành cấp huyện tăng cường về hướng dẫn kỹ thuật cải tạo vườn tạp.
 Cấp thôn: Củng cố, kiện toàn Ban phát triển thôn để chỉ đạo phát triển kinh tế vườn, không thành lập tổ chức chuyên đề lập vườn. 

2. Tổ chức Hội nghị triển khai 

- Tổ chức hội nghị để triển khai chủ trương chương trình trọng điểm phát triển nông nghiệp năm 2019, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế vườn. Thời gian thực hiện tháng 22/2/2019. Thành phần: Ở cấp xã gồm các thành viên trong BCĐ, Ban quan lý xây dựng NTM,  lãnh đạo các Đoàn thể chính trị - xã hội xã. Cấp thôn mời Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Mặt trận dân cư, chi Hội Nông dân, chi Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh Niên. Nội dung quán triệt chủ trương, đẩy mạnh làm vườn, giải pháp huy động lực lượng và chỉ đạo làm vườn. Quán triệt tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong phong trào làm vườn; phân công trách nhiệm từng cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn chỉ đạo, hướng dẫn, thúc đẩy làm vườn đối với từng hộ gia đình. Thống nhất thời gian phát động phong trào các đợt làm vườn trong năm, định hướng cây trồng chủ lực, cây trồng phụ trợ; bàn các giải pháp về giống, sản xuất phân hữu cơ...
3. Công tác tuyên truyền, vận động

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với các lực lượng tăng cường của huyện để tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động nhân dân lập vườn theo Kế hoạch của xã.
- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn TNCS HCM) chỉ đạo các chi Hội, chi đoàn thôn tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng làm vườn. 
4. Phát động phong trào các đợt cao điểm làm vườn
Ủy ban nhân dân xã chủ trì tổ chức phát động phong trào làm vườn các đợt cao điểm gồm: Đợt làm vườn vụ Xuân, đợt làm vườn vụ Hè, đợt làm vườn vụ Thu. Chọn thôn 1 làm điểm phát động phong trào làm vườn; tổ chức làm Lễ phát động phong trào với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của xã; toàn thể thành viên BCĐ, BQL xây dựng NTM của xã; các thành viên trong Ban phát triển thôn; tất cả người lao động trong thôn; các lực lượng kỹ thuật viên của huyện tăng cường (khuyến nông, nông nghiệp), các thành viên được phân công của huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã. Ban phát triển các thôn thông báo đến các hộ gia đình, huy động lực lượng hưởng ứng ngày phát động phong trào làm vườn của xã. Thường xuyên duy trì phong trào đảm bảo kế hoạch đề ra. Các đợt phát động phong trào làm vườn năm 2019 như sau:
1.1. Đợt làm vườn vụ Xuân
- Thời gian: Thực hiện từ tháng 2 đến 30/5/2019. 

- Nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện:

+ Làm cỏ, bón phân, tủ gốc, phòng trừ sâu bệnh đối với những cây trồng hiện có; chú trọng trồng dặm, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh diện tích bưởi đã trồng.
+ Vận động phong trào bón phân, chăm sóc, phòng bệnh đối với cây cao su.
+ Đẩy mạnh trồng mới cam, bưởi, chuối các loại, dứa, cau, ớt tiêu; trồng xen cây ngắn ngày như các loại đậu đỗ, đậu lạc, ngô, rau quả các loại.
+ Chuyển đổi một số diện tích vườn không thể trồng cây ăn quả sang trồng hoa màu, đậu các loại, các loại cây thức ăn phục vụ chăn nuôi.
+ Vận động sản xuất phân hữu cơ, khuyến khích phát triển vườn kết hợp với chăn nuôi để đảm bảo bền vững.
+ Vận động nhân dân không trồng các cây công nghiệp, cây lâm nghiệp (keo, cao su...) trong vườn nhà, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả có giá trị cao hơn.
1.2. Đợt làm vườn vụ Hè

- Thời gian: Thực hiện từ 01/6-30/7/2019
- Nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện:
+ Phát động phòng trào chăm sóc, bón phân lần 2, che tủ gốc cho các loại cây trồng.
+ Tiếp tục vận động đẩy mạnh phong trào sản xuất phân hữu cơ.

+ Loại bỏ các cây trồng nhiễm bệnh có nguy cơ lây lan; hướng dẫn và phòng trừ sâu bệnh, chú trọng cây bưởi.
 + Vận động nông dân sử dụng hệ thống bơm để tưới vườn vào các thời điểm khô hạn. Nâng cấp, tu sửa các hệ thống nước tự chảy để phục vụ tưới vườn. 
1.3. Đợt làm vườn vụ Thu

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 15/8 đến 20/10/2019. 

- Nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện:

+ Làm cỏ, bón phân đợt 3 cho các loại cây ăn quả; bón phân đợt 2 cho cây cao su.

+ Xuống giống hoàn thành toàn bộ diện tích bưởi, cau, chuối năm 2019.

+ Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; tiêu hủy toàn bộ cây trồng bị bệnh để tránh lây lan;

+ Làm rãnh thoát nước trước mùa mưa. 

+ Tỉa cành, tạo tán các loại cây trồng trước mùa mưa bão;

5. Định hướng cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật cho từng hộ
Chủ động phối hợp với lực lượng kỹ thuật nông nghiệp của huyện tăng cường hướng dẫn định hướng cây trồng chính, cây trồng xen (phụ trợ) cho nhân dân, phải phù hợp với tình hình đất đai và điều kiện của từng hộ, thảo luận với hộ gia đình. Nội dung hướng dẫn kỹ thuật bao gồm: 

- Xác định những cây trồng sâu bệnh, già cỗi, cây không có hiệu quả để chặt bỏ, tiêu hủy.
- Thiết kế lại vườn, cắm mốc vị trí cây trồng; tùy theo từng loại cây để bố trí mật độ trồng (hàng cách hàng, cây cách cây) hợp lý. Bố trí cây trồng chính, cây trồng xen.
- Hướng dẫn kỹ thuật đào hố, bón phân, lấp hố, trồng cây, bảo vệ cây sau khi trồng, chăm sóc, tưới nước.
- Hướng dẫn mỗi hộ gia đình có một hố ủ phân hữu cơ, hướng dẫn phân loại rác, sử dụng rác hữu cơ làm phân bón (không mang rác hữu cơ đến thùng rác công cộng), hướng kỹ thuật đào hố, kỹ thuật ủ phân.
- Hướng dẫn kỹ thuật che tủ gốc, tỉa cành, tạo tán cây trồng.
- Hướng dẫn làm hàng rào vườn, chú trọng hàng rào bằng cây xanh (chọn giống cây làm hàng rào, nhân giống, trồng và chăm sóc).
- Hướng dẫnh bố trí khu vực chăn nuôi, chuồng trại trong vườn để tránh gây ô nhiễm môi trường, sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng.

6. Rà soát thực trạng, quy hoạch nông nghiệp
Triển khai tổ chức thực hiện rà soát thực trạng và quy hoạch nông nghiệp theo đề án phát triển nông nghiệp 2016-2020 huyện gắn liền với quy hoạch NTM, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kết hợp với tổ chức đăng ký diện tích trồng bưởi thành trà, ớt tiêu và các loại cây trồng khác giai đoạn 2017-2020.
7. Tiếp tục thực hiện vận động các cơ quan, đơn vị chung tay góp sức giúp nông dân phát triển kinh tế vườn

Tổng kết, đánh giá tình hình vận động hỗ trợ giúp nông dân phát triển kinh tế vườn năm 2018, tiếp tục phát động phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp hướng về cộng đồng, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về cây giống, phân bón, kỹ thuật lập vườn, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình lập vườn mẫu. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể, công đoàn hỗ trợ từ 1 đến 3 hộ lập vườn (tùy theo số lượng biên chế). 
8. Thực hiện chính sách hỗ trợ
UBND xã chủ động sử dụng kinh phí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, các nguồn khác để hỗ trợ nông dân lập vườn. Các cơ quan, đơn vị và các nhà tài trợ khác được tỉnh, huyện phân về xã, lồng ghép hỗ trợ giúp đỡ hộ có điêu kiện diện tích đất sản xuất.
9. Tổ chức thực hiện
- UBND xã chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch; huy động và phân công lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chịnh trị tăng cường về thôn, khu vực, phụ trách từng nhóm hộ gia đình để điều tra hiện trạng vườn, vận động, hướng dẫn nhân dân cải tạo, chăm sóc vườn. Phối hợp với các lực lượng nông nghiệp, khuyến nông, bảo vệ thực vật, các đoàn thể cấp huyện được phân công phụ trách địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả; theo dõi, đôn đốc cán bộ xã và nhân dân thực hiện phong trào đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

- Địa chính Nông nghiệp chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo xã đã được phân công chỉ đạo tập trung hướng về khu dân cư, hộ gia đình vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào làm vườn. Phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện phụ trách địa bàn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thực trạng, định hướng cây trồng và xây dựng kế hoạch lập vườn đến hộ gia đình, quy hoạch chuyển đổi đất có khả năng trồng cây ăn quả hiện đang trồng keo và diện tích cao su gãy đổ trên 50%, diện tích cao su già cỗi đến thời kỳ tái canh sang lập vườn có giá trị cao.  
- Đề nghị UBMTTQVN xã tiếp tục phát động phong trào chung tay góp sức giúp nông dân phát triển kinh tế vườn; tiếp tục tiếp nhận, phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân làm vườn. Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã chỉ đạo các chi hội, chi Đoàn ở khu dân cư tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào làm vườn.

- Văn hóa xã hội xã thu phát lại truyền thanh thường xuyên đưa tin phong trào làm vườn, các tập thể, hộ gia điển hình tiên tiến trong phong trào làm vườn để thúc đẩy phong trào làm vườn mạnh mẻ hơn.

Trên đây là kế hoạch triển khai triển khai chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2019. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ngành liên quan, cac trưởng thôn triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao./.
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- Các trưởng thôn;
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